	
	



	ĐỀ SỐ 22
(((((
	ĐỀ THI THỬ THPT QG 2020

Môn: Sinh học 
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề 


Câu 1. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con c ó 1 loại kiểu gen?

A. 
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Câu 2. Một quần thể đang cở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A = 0,6. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể là

A. 0,48
B. 0,16
C. 0,32
D. 0,36
Câu 3.  Các tính trạng được quy định bởi gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể Y

A. có hiện tượng di truyền chéo.
B. chỉ biểu hiện ở cơ thể cái.

C. chỉ biểu hiện ở cơ thể đực.
D. chỉ biểu hiện ở một giới.
Câu 4. Do thiếu thức ăn và nơi ở, các cá thể trong quần thể của một loài thú đánh lẫn nhau để bảo vệ nơi sống. Đây là ví dụ về mối quan hệ

A. ức chế - cảm nhiễm
B. hỗ trợ cùng loài
C. hỗ trợ khác loài.
D. cạnh tranh cùng loài
Câu 5. Ánh sáng có hiệu quả nhất đối với quang hợp là

A. xanh lục và đỏ
B. xanh lục và vàng
C. đỏ và xanh tím
D. xanh lục và xanh tím
Câu 6. Chủng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin của người đã được tạo ra nhờ

A. công nghệ gen.
B. dung hợp tế bào trần
C. gây đột biến nhân tạo
D. nhân bản vô tính
Câu 7. Một phân tử ADN ở vi khuẩn có tỉ lệ 
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. Theo lí thuyết, tỉ lệ nucleotit loại G của phân tử này là

A. 60%
B. 30%
C. 20%
D. 15%
Câu 8. Loại đột biến nào sau đây là đột biến số lượng NST?

A. Mất đoạn.
B. Lệch bội.
C. Lặp đoạn.
D. Đảo đoạn.
Câu 9. Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, loài người được phát sinh ở

A. đại Trung sinh.
B. đại Cổ sinh.
C. đại Tân sinh
D. đại Nguyên
sinh.
Câu 10. Theo lí thuyết phép lai nào sau đây cho đời con có nhiều loại kiểu gen nhất?
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Câu 11. Mao mạch là

A. những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào.


B. những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tim đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào.


C. những mạch máu rất nhỏ nối liền động mạch và tĩnh mạch đồng thời là nơi thu hồi sản phẩm trao đổi chất giữa máu với tế bào.


D. những điểm ranh giới phân biệt động mạch và tĩnh mạch đồng thời là nơi tiến hành trao đổi chất giữa máu với tế bào.
Câu 12. Dạng đột biến gen nào sau đây làm cho số liên kết hiđrô của gen tăng thêm một liên kết?

A. Thay thế một cặp (A - T) bằng một cặp (G - X).
B. Thêm một cặp (A - T).

C. Mất một cặp (A - T).

D. Thay thế một cặp (G - X) bằng một cặp (A - T).
Câu 13. Nhân tố nào dưới đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

A. Giao phối không ngẫu nhiên.
B. Đột biến.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Di - nhập gen.
Câu 14. Cơ thể có kiểu gen nào sau đây là cơ thể đồng hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?

A. aabbdd.
B. AabbDD.
C. aaBbDD.
D. aaBBDd.
Câu 15. Trong một quần xã sinh vật hồ nước, nếu hai loài cá có ổ sinh thái trùng nhau thì giữa chúng thường xảy ra mối quan hệ

A. cộng sinh.

B. cạnh tranh.


C. sinh vật này ăn sinh vật khác.
D. kí sinh.
Câu 16. Xét 2 tính trạng khác nhau ở một loài thực vật, trong đó mỗi gen quy định 1 tính trạng, có 1 tính trạng là trội không hoàn toàn và các gen phân li độc lập, tổ hợp tự do. Phép lai AaBb ( AaBb cho tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời lai là

A. 9: 3:3:1.
B. 1 : 1 : 1 : 1.
C. 3:3: 1:1.
D. 3 : 6 : 3 : 1 : 2 : 1.
Câu 17. Một phân tử ARN chỉ chứa 3 loại ribônuclêôtit là ađênin, uraxin và guanin. Nhóm các bộ ba nào sau đây có thể có trên mạch bổ sung của gen đã phiên mã ra phân tử mARN nói trên?

A. ATX, TAG, GXA, GAA.
B. TAG, GAA, ATA, ATG.

C. AAG, GTT, TXX, XAA.
D. AAA, XXA, TAA, TXX.
Câu 18. Đậu Hà Lan có bộ NST 2n = 14. Tế bào sinh dưỡng của đậu Hà Lan có chứa 16 NST có thể được tìm thấy ở

A. thể một hoặc thể bốn kép.
B. thể ba.

C. thể một hoặc thể ba.

D. thể bốn hoặc thể ba kép.
Câu 19. Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa đỏ. Cho cây hoa đỏ giao phấn với cây hoa vàng, thu được F1 Các cây F giao phấn ngẫu nhiên thu được F2 có tỉ lệ 9 cây hoa đỏ : 7 cây hoa vàng. Lấy ngẫu nhiên 2 cây hoa vàng ở F2, xác suất để trong 2 cây này chỉ có 1 cây thuần chủng là
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Câu 20. Khi nói về đặc điểm và hoạt động của hệ tuần hoàn ở động vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây là đúng?

I. Ở cá, sau khi trao đổi ở mao mạch mang, máu trực tiếp theo động mạch lưng đi nuôi cơ thể nên là máu đỏ tươi.

II. Ở lưỡng cư, tim có 3 ngăn nên máu đi nuôi cơ thể là máu có pha trộn máu giàu O2 và giàu CO2.

III. Ở chim và thú, máu động mạch luôn giàu O2 nên là máu đỏ tươi.

IV. Vòng tuần hoàn kín đơn có ở cá; tuần hoàn kín kép có ở lưỡng cư, bò sát, chim và thú.

A. 1
B. 4
C. 2
D. 3
Câu 21. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chọn lọc tự nhiên?

A. Trong một quần thể, quá trình chọn lọc tự nhiên có thể sẽ làm tăng tính đa dạng của sinh vật.

B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình qua đó gián tiếp làm biến đổi kiểu gen và tần số alen.

C. Chọn lọc tự nhiên chỉ làm thay đổi tần số alen mà không làm thay đổi tỉ lệ kiểu gen của quần thể.


D. Chọn lọc tự nhiên làm thay đổi tần số alen không theo một hướng xác định.
Câu 22. Khi nói về trao đổi nước ở cây, trong các phát biểu sau đây có bao nhiêu phát biểu đúng?
I. Lá non thoát hơi nước qua cutin nhiều hơn so với lá già vì lá non có lớp cutin dày hơn lá già.

II. Khí khổng thường phân bố ở mặt dưới nhiều hơn mặt trên của lá.

III. Khi đưa cây vào trong tối thì sự thoát hơi nước của cây giảm rõ rệt.

IV. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở của khí khổng là hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 23. Khi nói về thành phần cấu trúc của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các loài động vật ăn thực vật được xếp vào nhóm sinh vật tiêu thụ.

B. Tất cả các loài vi sinh vật đều được xếp vào nhóm sinh vật phân giải.

C. Nhóm sinh vật sản xuất chỉ bao gồm các loài thực vật.

D. Nấm thuộc nhóm sinh vật tự dưỡng.
Câu 24. Khi nói về ổ sinh thái, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Hai loài có ổ sinh thái khác nhau thì không cạnh tranh với nhau.

B. Cùng một nơi ở thường chỉ có một ổ sinh thái.

C. Kích thước thức ăn, loại thức ăn của mỗi loài tạo nên ổ sinh thái về dinh dưỡng của loài đó.

D. Cùng một nơi ở, hai loài có ổ sinh thái giao nhau càng lớn thì sự cạnh tranh giữa chúng càng gay gắt.
Câu 25. Theo quan điểm của học thuyết tiến hoá tổng hợp, xét các phát biểu sau đây?
(1) Chọn lọc tự nhiên quy định chiều hướng và nhịp điệu của quá trình tiến hoá.

(2) Các cơ chế cách ly thúc đẩy sự thay đổi tần số alen của quần thể.

(3) Giao phối gần không làm thay đổi tần số tương đối các alen trong quần thể.

(4) Đột biến tạo nguồn nguyên liệu sơ cấp cho tiến hoá.

Số phát biểu đúng là?


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 26. Trên tro tàn núi lửa xuất hiện quần xã tiên phong. Quần xã này sinh sống và phát triển làm tăng độ ẩm và làm giàu thêm nguồn dinh dưỡng hữu cơ, tạo thuận lợi cho cỏ thay thế. Theo thời gian, sau cỏ là trảng cây thân thảo, thân gỗ và cuối cùng là rừng nguyên sinh. Theo lí thuyết, khi nói về quá trình này, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Đây là quá trình diễn thể sinh thái.

II. Rừng nguyên sinh là quần xã đỉnh cực của quá trình biến đổi này.

III. Độ đa dạng sinh học giảm dần trong quá trình biến đổi này.

IV. Một trong những nguyên nhân gây ra quá trình biến đổi này là sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã.

A. 4
B. 2
C. 1
D. 3
Câu 27. Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen b quy định quả dài. Cho hai cây (P) giao phấn với nhau thu được F1 gồm 448 cây, trong đó có 112 cây thân thấp, quả dài. Biết rằng không xảy ra đột biến. Trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai phù hợp với kết quả trên?


I. AaBb ( aabb.
II. Aabb ( Aabb.
III. AaBb ( AaBb.
IV. aaBb ( aaBb.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1
Câu 28. Một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen (A, a và B, b) phân li độc lập cùng quy định; tính trạng cấu trúc cánh hoa do 1 cặp gen (D, d) quy định. Cho hai cây (P) thuần chủng giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 tự thụ phấn thu được F2 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 49,5% cây hoa đỏ, cánh kép : 6,75% cây hoa đỏ, cánh đơn : 25,5% cây hoa trắng, cánh kép : 18,25% cây hoa trắng, cánh đơn. Biết rằng không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen trong cả quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của cây P có thể là 
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II. F2 có số cây hoa đỏ, cánh kép dị hợp tử về 1 trong 3 cặp gen chiếm 16%.

III. F2 có tối đa 11 loại kiểu gen quy định kiểu hình hoa trắng, cánh kép. 
IV. F2 có số cây hoa trắng, cánh đơn thuần chủng chiếm 10,25%.


A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 29. Trong các nhận xét sau đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?
I. Quần xã có độ đa dạng loài càng cao thì ổ sinh thái của mỗi loài càng bị thu hẹp.

II. Phần lớn sản lượng sơ cấp trên Trái Đất được sản xuất bởi hệ sinh thái dưới nước.

III. Ở mỗi quần xã sinh vật chỉ có một loài ưu thế quyết định chiều hướng biến đổi của nó.

IV. Trong diễn thế sinh thái loài xuất hiện sau thường có kích thước và tuổi thọ lớn hơn loài xuất hiện trước đó.


A. 4
B. 3
C. 2
D. 1
Câu 30. Khi nói về cơ chế di truyền ở cấp phân tử, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Enzim ARN polimeraza tiếp xúc và tháo xoắn phân tử ADN tại vùng điều hòa.

II. mARN sơ khai có chiều dài bằng chiều dài vùng mã hóa của gen.

III. Enzim ADN polimeraza di chuyển trên mạch khuôn của gen theo chiều 3’ - 5’.

IV. Trên phân tử ADN, enzim ligaza chỉ hoạt động trên 1 mạch.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 31. Có bao nhiêu phát biểu dưới đây đúng với loài sinh sản hữu tính?

I.
Số lượng gen trên mỗi phân tử ADN càng lớn thì nguồn nguyên liệu sơ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng lớn.

II. Số lượng NST đơn bội càng lớn thì sẽ có nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên càng phong phú.

III. Bố hoặc mẹ di truyền nguyên vẹn cho con kiểu gen.

IV. Bộ NST được duy trì ổn định qua các thế hệ cơ thể của loài nhờ sự kết hợp 3 quá trình nguyên phân, giảm phân và thụ tinh.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Câu 32. Xét các trường hợp sau:

I. Những cá thể có sức sống kém sẽ bị đào thải, kết quả làm giảm mật độ cá thể của quần thể.

II. Các cá thể đánh nhau, dọa nạt nhau bằng tiếng hú dẫn tới một số cá thể buộc phải tách ra khỏi đàn.

III. Thực vật tự tỉa thưa làm giảm số lượng cá thể của quần thể.

IV. Sự quần tụ giữa các cá thể cùng loài làm tăng khả năng khai thác nguồn sống của môi trường.

Có bao nhiêu trường hợp xảy ra do cạnh tranh cùng loài gây ra?

A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 33. Ở một loài thú, cho con cái lông dài, thân đen thuần chủng lai với con đực lông ngắn, thân trắng thu được F1 toàn con lông dài, thân đen. Cho con đực F1 lai phân tích, Fb có tỉ lệ phân li kiểu hình 122 con cái lông ngắn, thân đen: 40 con cái lông dài, thân đen: 121 con đực lông ngắn, thân trắng : 41 con đực lông dài, thân trắng. Biết tính trạng màu thân do một gen quy định. Theo lí thuyết, có bao nhiêu kết luận sau đúng?

I. Ở Fb tối đa có 8 loại kiểu gen.

II. Tính trạng chiều dài lông do hai cặp gen quy định.

III. Có 2 loại kiểu gen quy định lông ngắn, thân trắng.

IV. Cho các cá thể lông dài ở Fb giao phối ngẫu nhiên, theo lí thuyết, đời con cho tối đa 36 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Câu 34. Khi nói về quá trình phiên mã và dịch mã thì có bao nhiêu nhận định sau đây là đúng?
(1) Trong quá trình dịch mã, nhiều ribôxôm cùng trượt trên một mARN sẽ tổng hợp được nhiều loại polipeptit khác nhau trong một thời gian ngắn, làm tăng hiệu suất tông hợp prôtêin.

(2) Trong quá trình dịch mã, các côđon và anticôđon cũng kết hợp với nhau theo nguyên tắc bổ sung là A - U, G, X.

(3) Ở sinh vật nhân thực, quá trình phiên mã có thể xảy ra trong hoặc ngoài nhân tế bào còn quá trình dịch mã xảy ra ở tế bào chất.

(4) ADN chỉ tham gia trực tiếp vào quá trình phiên mã mà không tham gia vào quá trình dịch mã.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 35. Ở người, gen quy định dạng tóc nằm trên NST thường có 2 alen. Trong đó, gen A quy định tóc quăn là trội so với alen a quy định tóc thẳng. Bệnh mù màu đỏ - lục do gen lặn b nằm trên NST X ở đoạn không tương đồng quy định, gen trội B quy định khả năng nhìn màu bình thường. Nam và Mai đều có tóc quăn và không bị mù màu; Nam có một anh trai tóc thẳng và bị mù màu. Ông bà ngoại, anh trai và chị gái của mẹ Nam; bố mẹ Nam đều có tóc quăn và không bị mù màu. Mai cũng có một anh trai tóc thẳng, bị mù màu; bố mẹ của Mai đều có tóc quăn, không bị mù màu. Nam và Mai kết hôn với nhau. Có các phát biểu sau đây về sự di truyền 2 tính trạng trên:

I. Tổng số người biết chắc chắn kiểu gen trong cả gia đình Nam và Mai là 6.

II. Xác suất sinh con trai tóc thẳng, không bị mù màu của vợ chồng Nam và Mai là 
[image: image15.wmf]1
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III. Xác suất để vợ chồng Nam và Mai sinh được 2 con gồm 1 trai và 1 gái đều có tóc thẳng và không bị mù màu là 
[image: image16.wmf]1
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IV. Có 3 người trong gia đình nhà Nam có kiểu gen đồng hợp về cả 2 cặp gen.
Số phát biểu không đúng là:

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Câu 36. Xét 6 gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể được kí hiệu từ gen 1 đến gen 6, mỗi gen quy định tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit và các chuỗi polieptit này quy định cấu trúc của tế bào chứ không tham gia điều hòa hoạt động gen. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Nếu gen 1 nhân đôi 5 lần thì gen 6 cũng nhân đôi 5 lần.

II. Nếu gen 2 tạo ra 20 phân tử mARN thì gen 5 cũng tạo ra 20 phân tử mARN.

III. Nếu khoảng cách giữa gen 3 và gen 5 là 30cM thì khoảng cách giữa gen 2 và gen 6 có thể chỉ 26cM.

IV. Nếu xảy ra đột biến mất 1 cặp nucleotit ở gen 1 thì có thể sẽ làm thay đổi cấu trúc của các chuỗi polipeitit do các gen 2, 3, 4, 5, 6 quy định.

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 37. Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F1 tự thụ phấn, thu được F2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu kết luận đúng với phép lai trên? 

(1) F2 có 9 loại kiểu gen 

(2) F2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn 

(3) Ở F2, số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F1 chiếm tỉ lệ 50% 

(4) F1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%.

A. 1
B. 4
C. 3
D. 2
Câu 38. Một quần thể động vật giao phối, màu sắc cánh do 1 gen gồm 4 alen nằm trên nhiễm sắc thể thường quy định. Trong đó, alen A1 quy định cánh đen trội hoàn toàn so với alen A2, alen A3 và alen A4; Alen A2 quy định cánh xám trội hoàn toàn so với alen A3 và A4; Alen A3 quy định cánh vàng trội hoàn toàn so với alen A4 quy định cánh trắng. Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có 51% con cánh đen; 13% con cánh xám; 32% con cánh vàng; 4% con cánh trắng. Biết không xảy ra đột biến, theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Tần số các alen A3; A2; A3; A4 lần lượt là 0,3; 0,1; 0,4; 0,2.

II. Cá thể cánh vàng dị hợp chiếm tỉ lệ là 16%.
III. Lấy ngẫu nhiên một cá thể cánh đen, xác suất thu được cá thể thuần chủng là 
[image: image17.wmf]3
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IV. Nếu chỉ có các cá thể cánh xám giao phối ngẫu nhiên thì ở đời con thu được tỉ lệ kiểu hình cánh trắng là 
[image: image18.wmf]16
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A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 39. Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng ở thế hệ lai F1 thu được 4 loại kiểu hình, trong đó có 16% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Cho các phát biểu sau về thế hệ lai F1:

I. Có 5 kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ.

II. Ở thế hệ lai có 50% cây thân cao, hoa đỏ mang kiểu gen dị hợp.

III. Tỉ lệ % cây cao, hoa đỏ thuần chủng bằng cây thấp, hoa trắng.

IV. Ở thế hệ lai thu được 4 loại kiểu hình với tỉ lệ không bằng nhau.

Số phát biểu đúng là

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 40. Cho con đực thân đen, mắt trắng thuần chủng lai với con cái thân xám, mắt đỏ thuần chủng được F1 toàn thân xám, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau, đời F2 có tỉ lệ: ở giới cái, 100% thân xám, mắt đỏ. Ở giới đực: 40% thân xám, mắt đỏ: 40% thân đen, mắt trắng : 10% thân xám, mắt trắng : 10% thân đen, mắt đỏ. Biết mỗi tính trạng do 1 cặp gen quy định. Phép lai này chịu sự chi phối của các quy luật nào sau đây?

I. Di truyền trội lặn hoàn toàn.

II. Gen nằm trên NST X, di truyền chéo.

III. Liên kết gen không hoàn toàn.

IV. Gen nằm trên NST Y, di truyền thẳng.

Số phương án đúng là

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4
Đáp án

	1-B
	2-A
	3-D
	4-D
	5-C
	6-A
	7-B
	8-B
	9-C
	10-D

	11-A
	12-A
	13-A
	14-A
	15-B
	16-D
	17-B
	18-D
	19-D
	20-D

	21-B
	22-C
	23-A
	24-B
	25-C
	26-D
	27-A
	28-C
	29-B
	30-D

	31-A
	32-A
	33-C
	34-C
	35-A
	36-A
	37-D
	38-C
	39-B
	40-A
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